
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

VĂN PHÒNG 

Số:              /VP-TTHC 
V/v niêm yết, công khai 21 

TTHC của Sở Tài nguyên và 

Môi trường và áp dụng tại 

cấp huyện 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày       tháng      năm 2024 

Kính gửi: - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 20/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 

1320/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí của một số TTHC lĩnh 

vực Đất đai, Tài nguyên nước và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài 

nguyên và Môi trường và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 

số 12/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

Đến ngày 26/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành việc cập nhật 

mức phí, lệ phí theo Quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

TTHC; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan truy cập website: 

http://dichvucong.gov.vn, chọn tra cứu và kết xuất dữ liệu TTHC, để niêm yết, 

công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp huyện và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, cụ thể như sau: 

Hồ sơ TTHC công khai 

STT 

Số hồ 

sơ TTHC công 

khai 

Tên TTHC công khai Ghi chú 

I TTHC cấp tỉnh 

1 
1.002253.000.

00.00.H51 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao 

 

2 

 

1.002040.000.

00.00.H51 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không 

phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét 

duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận 

đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư 

xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê 

đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam 

 

http://dichvucong.gov.vn/


2 

 

định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao 

3 
1.004257.000.

00.00.H51  

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ 

chức 

 

4 

 

1.004232.000.

00.00.H51  

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với 

công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. 

Tên TTHC 

trên Cổng 

dịch vụ 

công quốc 

gia thay đổi 

theo Quyết 

định số 

1545/QĐ-

BTNMT 

ngày 

10/6/2024 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường. 

5 
1.004223.000.

00.00.H51 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm 

6 
1.004228.000.

00.00.H51  

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò 

nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng 

dưới 3.000m3/ngày đêm 

7 
1.004211.000.

00.00.H51  

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 

thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình 

có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 

8 
1.004179.000.

00.00.H51 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với 

hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác 

dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu 

m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2 m3/giây trở lên 

và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối 

với công trình khai thác, sử dụng nước khác với 

lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với 

công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục 

đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày 

đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 

cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng 

thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với 

lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm 

9 
1.004167.000.

00.00.H51 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 

thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập 

dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác dưới 

2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3; 

hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và 

dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với 

công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu 

lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với 

công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục 

đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày 

đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 

cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng 

thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với 

lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm 
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10 
1.004122.000.

00.00.H51  

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

quy mô vừa và nhỏ 
 

11 

 

2.001738.000.

00.00.H51 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành 

nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 
 

12 
1.010733.000.

00.00.H51 
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

13 
1.010735.000.

00.00.H51 

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 

(báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

 

14 
1.010727.000.

00.00.H51 
Cấp giấy phép môi trường  

15 
1.010730.000.

00.00.H51 
Cấp lại giấy phép môi trường   

16 
1.010729.000.

00.00.H51 
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường   

II TTHC cấp huyện 

1 
2.000381.000.

00.00.H51  

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; 

giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất 

 

2 
1.000798.000.

00.00.H51   

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ 

gia đình, cá nhân 

3 
1.010723.000.

00.00.H51 
Cấp giấy phép môi trường  

4 
1.010726.000.

00.00.H51 
Cấp lại giấy phép môi trường  

5 
1.010725.000.

00.00.H51 
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

Tổng số: 21 thủ tục. 

Đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:         
- Như trên;  

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Lưu: VT, TTHC.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Hưng 
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